
Trường THPT Hoàng Diệu

Cập nhật tính đến 8h00 ngày 04/9/2017

Stt Số BD Họ và tên Lớp Điểm Tên ngành Tên trường
1 59000347 Lý Anh Kiệt 12a01 26 AN TOÀN THÔNG TIN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

2 59000242 Huỳnh Minh Hiếu 12a01 27.4 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

3 59000743 Trịnh Đức Thanh 12a01 26.7 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC KHTN ĐHQG TP. HCM

4 59000807 Lương Trần Anh Thư 12a01 24 NHÓM NGÀNH KINH TẾ-KINH DOANH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

5 59000278 Tạ Đình Huy 12a01 24.6 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MT (HỆ ĐẠI TRÀ) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

6 59000036 Lê Trung Bảo 12a01 24 NGÔN NGỮ ANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

7 59000526 Lục Thanh Nhạc 12a01 24 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

8 59000893 Trầm Vương Huyền Trân 12a01 23.75 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

9 59000665 Huỳnh Đình Quí 12a01 23.5 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

10 59000529 Huỳnh Ngọc Trọng Nhân 12a01 23.25 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

11 59000563 Vương Thiên Nhi 12a01 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

12 59000924 Nguyễn Kiên Trung 12a01 22.25 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

13 59000181 Trần Thị Bích Giang 12a01 22.25 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

14 59000285 Trần Kim Huyền 12a01 21.75 KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ

15 59000503 Nguyễn Hồng Ngọc 12a01 20.75 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC CẦN THƠ

16 59000441 Quách Tú My 12a01 20 KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

17 59000158 Trần Đặng Đạt 12a01 19.75 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

18 59000485 Trần Hiếu Nghĩa 12a01 19 THÔNG TIN HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

19 59000288 Đinh Bảo Hưng 12a01 21.5 LUẬT KINH TẾ (CT CHẤT LƯỢNG CAO) ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

20 59000289 Huỳnh Vũ Hưng 12a01 21.5 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ĐHQG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

21 59000303 Trần Thị Diễm Hương 12a01 19.4 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM

22 59000149 Lê Thành Đạt 12a01 16.7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

23 59000859 Trang Văn Anh Toàn 12a01 25.75 52NHOM1 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
24 59000654 Trần Quang 12a01 24.5 KĨ THUẬT CƠ KHÍ ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
25 59000222 Nguyễn Gia Hân 12a02 19.5 QUẢN TRỊ-QUẢN LÝ ĐẠI HỌC HOA SEN

26 59000442 Sơn Thoại My 12a02 22.75 THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

27 59000804 Đặng Thị Anh Thư 12a02 25.3 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

28 59000972 Quách Khải Vi 12a02 24.25 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

29 59000815 Võ Thị Huyền Thư 12a02 21.5 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017
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30 59000723 Lâm Hồng Thái 12a02 24.5 CHỈ HUY THAM MƯU LỤC QUÂN ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ

31 59000694 Bành Bội San 12a02 23.3 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

32 59000942 Trần Minh Tuấn 12a02 20.5 KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

33 59000338 Trần Kim Khoa 12a02 19 KINH TẾ NÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC CẦN THƠ

34 59000727 Đỗ Lan Thanh 12a02 19 NGÔN NGỮ PHÁP ĐẠI HỌC CẦN THƠ

35 59000110 Nguyễn Đình Nhật Duy 12a02 18 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

36 59000344 Trần An Khương 12a02 16.75 KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

37 59000377 La Tú Loan 12a02 19.8 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ĐẠI HỌC VĂN LANG

38 59000077 Nguyễn Phi Cơ 12a02 22.25 KIẾN TRÚC ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

39 59000782 Lâm Ngọc Thịnh 12a02 20.85 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ (HB)

40 59000591 Nguyễn Trần Phan 12a02 20.75 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP.HCM

41 59000021 Nguyễn Thị Quế Anh 12a03 18.25 MARKETING ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

42 59000173 Tăng Hoa Đông 12a03 21 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ĐẠI HỌC HOA SEN

43 59000437 Mạch Trần Yến My 12a03 20.25 QUẢN LÍ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

44 59000634 Nguyễn Minh Phước 12a03 19.5 CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

45 59000658 Bùi Thế Quân 12a03 18.5 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

46 59000717 Lâm Hoàng Tân 12a03 16.8 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

47 59000085 Trần Tài Cường 12a03 21.5 KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

48 59000220 Mai Đình Hân 12a03 18.4 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

49 59000002 Huỳnh Khả Ái 12a03 25.25 NGÔN NGỮ ANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

50 59000607 Kim Ngọc Thanh Phong 12a03 24 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

51 59000976 Hồ Tuấn Vinh 12a03 22.5 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

52 59000447 Đinh Chung Nam 12a03 22 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

53 59000427 Đoàn Tô Trí Minh 12a03 21.5 KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

54 59000314 Nguyễn An Quang Khải 12a03 20.75 KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

55 59000925 Phương Nhật Trung 12a03 20.25 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

56 59000625 Trần La Hồng Phúc 12a03 19.25 KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

57 59000624 Nguyễn Vĩnh Phúc 12a03 19.25 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

58 59000307 Dương Quốc Hy 12a03 18.5 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

59 59000316 Bùi Đỗ Duy Khang 12a03 17 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

60 59000910 Trần Tú Trinh 12a03 16.25 CHĂN NUÔI ĐẠI HỌC CẦN THƠ

61 59000751 Dương Ngọc Thảo 12a03 17.75 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

62 59000281 Ung Phụng Hoàng Huy 12a03 18.25 KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

63 59000009 Lê Thị Thúy An 12a03 19 LUẬT KINH TẾ ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ (HB)
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64 59000578 Huỳnh Thị Tuyết Như 12a03 15.4 KẾ TOÁN ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ (HB)

65 59000673 Trương Hồng Quý 12a03 26.25 ĐIỆN- ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM

66 59000265 Trầnhuy Hoàng 12a04 20.5 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

67 59000327 Trần Gia Khang 12a04 18.75 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

68 59000891 Phạm Trương Mỹ Trân 12a04 18.25 QUẢN LÍ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

69 59000517 Lê Thành Nguyên 12a04 18 CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

70 59000333 Hồ Đình Khoa 12a04 16.75 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

71 59000398 Mã Ngọc Lợi 12a04 18 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC NGUYỄN TẬT THÀNH

72 59000649 Lâm Huệ Quang 12a04 20.75 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

73 59000304 Trương Bích Hương 12a04 20.25 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

74 59000080 Mã Quốc Cường 12a04 20 KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

75 59000703 Kiêm Sum 12a04 20 KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

76 59000877 Trần Thị Tuyết Trang 12a04 19.25 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

77 59000640 Lý Ngọc Phương 12a04 19 KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

78 59000147 Huỳnh Quang Đạt 12a04 18.5 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT -CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

79 59000971 Lâm Quách Tường Vi 12a04 17.75 QUẢN LÍ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

80 59000164 Trần Hải Đăng 12a04 16.5 KỸ THUẬT ĐIỆN ,ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT -CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

81 59000201 Trần Thái Hào 12a04 16.25 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN, TỰ ĐỘNG HÓA ĐẠI HỌC KỸ THUẬT -CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

82 59000116 Phạm Thị Kỳ Duyên 12a04 18.25 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

83 59000083 Phạm Tấn Cường 12a04 17 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

84 59000921 Tăng Thị Ngọc Trúc 12a05 25.5 MARKETING ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

85 59000623 Lê Thị Hồng Phúc 12a05 KINH TẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

86 59000048 Huỳnh Quốc Bình 12a05 26.25 QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐẠI HỌC KHXH&NV ĐẠI HỌC QG TP.HCM

87 59000926 Tô Toàn Trung 12a05 24.25 NGÔN NGỮ ANH CHẤT LƯỢNG CAO ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

88 59000178 Võ Quang Đức 12a05 24.55 KINH TẾ ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

89 59000270 Trương Thị Cẩm Hồng 12a05 22.75 KINH TẾ - KINH DOANH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

90 59000943 Huỳnh Ánh Tuệ 12a05 28.2 KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCM

91 59000707 Lưu Tuấn Tài 12a05 27.25 KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCM

92 59000606 Huỳnh Thế Phong 12a05 24.35 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

93 59000042 Nguyễn Ngọc Thế Bão 12a05 24.75 AN TOÀN THÔNG TIN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

94 59000866 Đỗ Thị Huyền Trang 12a05 25.75 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

95 59000521 Vương Hồng Thảo Nguyên 12a05 24 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

96 59000638 Hoàng Uyên Phương 12a05 23 MARKETING ĐẠI HỌC CẦN THƠ

97 59000007 Huỳnh Thảo An 12a05 22.75 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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98 59000787 Võ Quốc Thịnh 12a05 22.5 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

99 59000014 Đặng Trần Liên Anh 12a05 22.25 MARKETING ĐẠI HỌC CẦN THƠ

100 59000345 Võ An Khương 12a05 21.25 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

101 59000458 Đinh Nguyễn Kim Ngân 12a05 20.5 KINH DOANH QUỐC TẾ - CLC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

102 59000175 Lâm Hoàng Đức 12a05 20 KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

103 59000486 Trần Vĩnh Nghĩa 12a05 25 NGÔN NGỮ ANH CHẤT LƯỢNG CAO ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

104 59000079 Hồ Quốc Cường 12a05 20.2 LUẬT ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

105 59000325 Nguyễn Hồng Khang 12a05 25.4 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM

106 59000656 Võ Hồng Nhật Quang 12a05 23.5 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

107 59000683 Phạm Lê Thảo Quyên 12a05 24.25 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
108 59000131 Nguyễn Phong Đại 12a06 27.25 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

109 59000823 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12a06 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

110 59000207 Sơn Thị Thái Hằng 12a06 25.5 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

111 59000194 Tiết Huỳnh Ngọc Hải 12a06 25.5 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

112 59000546 Lâm Thị Tuyết Nhi 12a06 23 KINH TẾ - KINH DOANH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

113 59000182 Bùi Minh Hà 12a06 26 CHỈ HUY THAM MƯU LỤC QUÂN ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ

114 59000245 Nguyễn Minh Hiếu 12a06 24.5 SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ

115 59000342 Trương Đình Khôi 12a06 26.25 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (HỆ ĐẠI TRÀ) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

116 59000166 Trần Minh Đằng 12a06 24.5 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

117 59000037 Nghiêm Cư Thái Bảo 12a06 24.45 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐH KINH TẾ - LUẬT TPHCM

118 59000896 Lâm Đào Hữu Trí 12a06 27.25 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

119 59000142 Diệp Phát Đạt 12a06 26.25 KINH TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

120 59000779 Võ Văn Chí Thiện 12a06 25.25 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

121 59000582 Sơn Quỳnh Như 12a06 24.5 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

122 59000292 Lê Quốc Hưng 12a06 24.5 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

123 59000592 Huỳnh Tấn Phát 12a06 24.5 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

124 59000499 Lâm Tú Ngọc 12a06 24.5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

125 59000597 Phan Thế Phát 12a06 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

126 59000318 Dương Hoàng Khang 12a06 23.75 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

127 59000579 Lê Quỳnh Như 12a06 23.75 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

128 59000489 Cao Nguyễn Mộng Ngọc 12a06 23.5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

129 59000948 Danh Vũ Thanh Tuyền 12a06 23 MARKETING ĐẠI HỌC CẦN THƠ

130 59000352 Nguyễn Thị Thúy Kiều 12a06 22.75 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

131 59000802 Sơn Thị Thu Thủy 12a06 22.75 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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132 59000273 Nguyễn Lưu Minh Hùng 12a06 22.75 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

133 59001001 Đào Thị Hồng Yến 12a06 21.75 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

134 59000773 Lê Hà Thanh Thép 12a06 21.75 KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

135 59000700 Huỳnh Quốc Sinh 12a06 21.5 KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

136 59000249 Nguyễn Văn Hiếu 12a06 20 KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

137 59000279 Thái Gia Huy 12a06 20 CHĂN NUÔI ĐẠI HỌC CẦN THƠ

138 59000664 Hồ Quang Quí 12a06 19.75 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

139 59000400 Trần Duy Luân 12a06 19.5 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

140 59000985 Nguyễn Văn Tường Vy 12a06 17.5 KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

141 59000511 Thái Hồ Ngọc 12a06 24.75 CHỈ HUY THAM MƯU LỤC QUÂN ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ

142 59000059 Hứa Diệp Minh Châu 12a06 20 KẾ TOÁN ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

143 59000010 Nguyễn Thuận An 12a07 22 KỸ THUẬT XÂY DỰNG CTGT ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

144 59000808 Nguyễn Anh Thư 12a07 20.5 QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

145 59000483 Lâm Hiếu Nghĩa 12a07 23.75 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

146 59000308 Trần Khánh Hỷ 12a07 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

147 59001010 Thái Kim Yến 12a07 21.75 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

148 59000236 Nguyễn Thanh Hiệp 12a07 21.75 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

149 59000863 Dương Gia Trang 12a07 21.75 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

150 59000392 Nguyễn Minh Lộc 12a07 21 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

151 59000946 Sơn Thanh Tùng 12a07 20.75 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

152 59000049 Nguyễn Công Bình 12a07 20.5 KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

153 59000718 Phan Duy Tân 12a07 19 KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

154 59000775 Hồ Trần Tuấn Thiện 12a07 17.75 KHOA HỌC ĐẤT ĐẠI HỌC CẦN THƠ

155 59000622 Lâm Thanh Phúc 12a07 17.5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

156 59000724 Trịnh Vĩnh Thái 12a07 15.5 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

157 59000388 Chiêm Phước Lộc 12a07 24.1 KỸ THUẬT Ô TÔ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

158 59000084 Trần Đức Cường 12a07 19.25 KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

159 59000154 Nguyễn Tiến Đạt 12a07 21.75 CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

160 59000214 Dương Ngọc Hân 12a07 18.25 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

161 59000229 Trần Hùng Hậu 12a07 21.35 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
162 59000674 Chiêm Tiểu Quyên 12a08 26.75 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QG TP.HCM

163 59000027 Trương Huỳnh Minh Anh 12a08 24.5 KIẾN TRÚC ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

164 59000818 Liêu Thị Kim Thượng 12a08 25.75 KIẾN TRÚC ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

165 59000375 Lý Tú Linh 12a08 33.5 NGÔN NGỮ ANH ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM
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166 59000504 Nguyễn Hồng Ngọc 12a08 25.5 MARKETING ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

167 59000044 Dương Ngọc Bích 12a08 25.25 KINH TẾ - KINH DOANH ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

168 59000387 Lý Thanh Long 12a08 26.5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (TIÊN TIẾN) ĐẠI HỌC KHTN- ĐHQG TP.HCM

169 59000687 Trần Kim Quỳnh 12a08 20.9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

170 59000850 Phạm Xuân Tình 12a08 22.75 CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Ô TÔ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

171 59000641 Nguyễn Thị Lan Phương 12a08 23.5 DƯỢC HỌC ĐẠI HỌC TRÀ VINH

172 59000693 Lý Rose Salina 12a08 25.5 XÉT NGHIỆM Y HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

173 59000240 Đinh Trung Hiếu 12a08 24.75 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

174 59000348 Phan Tuấn Kiệt 12a08 23.5 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

175 59000928 Phan Phước Trường 12a08 23 KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

176 59000868 Lê Ngọc Đoan Trang 12a08 23 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

177 59000476 Dương Thị Hồng Nghi 12a08 22.5 MARKETING ĐẠI HỌC CẦN THƠ

178 59000401 Trần Hoàng Luân 12a08 22.5 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

179 59000937 Nguyễn Anh Tuấn 12a08 22.5 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

180 59000464 Nguyễn Thị Quế Ngân 12a08 22.25 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

181 59000712 Ngô Thanh Tâm 12a08 22.25 MARKETING ĐẠI HỌC CẦN THƠ

182 59000374 Lý Hoàng Trúc Linh 12a08 22 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

183 59000395 Trương Hồng Lộc 12a08 22 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

184 59000384 Trần Mỹ Loán 12a08 22.75 KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

185 59000953 Trần Thị Yến Tuyền 12a08 19.8 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

186 59000088 Bùi Văn Di 12a08 24.3 CHỈ HUY THAM MƯU LỤC QUÂN ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ

187 59000890 Nguyễn Thị Huyền Trân 12a09 18.35 MARKETING ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

188 59000391 Kim Đình Lộc 12a09 28.25 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC KHTN ĐHQG TP. HCM

189 59000152 Nguyễn Quân Đạt 12a09 22.4 CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Ô TÔ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

190 59000337 Nguyễn Toàn Khoa 12a09 25.7 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN( HỆ ĐẠI TRÀ ) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

191 59000482 Trịnh Khả Đông Nghi 12a09 22.75 ĐẠI HỌC VĂN LANG

192 59000940 Trần Anh Tuấn 12a09 27.5 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

193 59000267 Trè Thị Kim Hoàng 12a09 23.75 KẾ TOÁN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

194 59000738 Thạch Thị Phương Thanh 12a09 23.25 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

195 59000834 Bùi Minh Tiến 12a09 23 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

196 59000315 Phan Văn Khải 12a09 22.75 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

197 59000087 Hàng Del 12a09 22 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

198 59000057 Lê Hồng Cẩm 12a09 22 KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ

199 59000906 Khương Thị Tuyết Trinh 12a09 21.75 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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200 59000459 Lâm Kim Ngân 12a09 21.5 KINH TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

201 59000159 Võ Lê Thành Đạt 12a09 21.5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

202 59000688 Trần Nguyễn Như Quỳnh 12a09 21.25 KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ

203 59000531 Lý Huỳnh Hữu Nhân 12a09 21.25 KIỂM TOÁN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

204 59000860 Trần Minh Toàn 12a09 21 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

205 59000594 Lý Vĩnh Phát 12a09 19.75 KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

206 59000719 Trần Hoàng Tân 12a09 19.5 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

207 59000647 Ngô Minh Phượng 12a09 18.75 KINH TẾ NÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC CẦN THƠ

208 59000111 Nguyễn Hoàng Duy 12a09 17.25 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

209 59000711 Lữ Minh Tâm 12a09 16.5 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

210 59000559 Trần Ngọc Nhi 12a09 22.8 KINH TẾ ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

211 59000434 Trần Thị Ánh Minh 12a09 18.25 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI HỌC AN GIANG

212 59000409 Ngô Nguyễn Trúc Mai 12a09 21.6 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

213 59000967 Lâm Kim Vàng 12a10 18.25 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

214 59000479 Phạm Xuân Nghi 12a10 21.75 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

215 59000139 Liêu Thị Hồng Đào 12a10 21.75 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

216 59000543 Huỳnh Cẩm Nhi 12a10 19.25 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

217 59000475 Diệp Tuệ Nghi 12a10 19 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

218 59000912 Danh Bữu Trọng 12a10 18.75 KINH TẾ NÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC CẦN THƠ

219 59000569 Thạch Hoàng Tuyết Nhung 12a10 18 KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

220 59000920 Quách Hoàng Thanh Trúc 12a10 16 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

221 59000402 Trương Minh Luận 12a10 15.85 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN,ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

222 59000160 Vương Tấn Đạt 12a10 15.8 KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

223 59000233 Huỳnh Thành Hiệp 12a10 16.5 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT -CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

224 59000277 Lê Công Huy 12a10 CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP-HCM HUTECH (HB)

225 59000913 Phan Thanh Trọng 12a10 20.6 KỸ THUẬT NHIỆT ĐẠI HỌC VĂN LANG

226 59000487 Võ Trọng Nghĩa 12a10 17.25 ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
227 59000701 Lê Thanh Sơn 12a11 23.25 DƯỢC HỌC ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

228 59000507 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 12a11 23.75 HẢI DƯƠNG HỌC ĐẠI HỌC KHTN ĐHQG TP. HCM

229 59000951 Lê Ngọc Tuyền 12a11 23.75 THÚ Y ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

230 59000777 Tạ Công Thiện 12a11 25.85 Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

231 59000319 Dương Vĩ Khang 12a11 25.75 XÉT NGHIỆM Y HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

232 59000730 Lê Đỗ Hoàng Thanh 12a11 25.5 DƯỢC HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

233 59000619 Võ Thị Ngọc Phú 12a11 24 ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
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234 59000570 Thạch Thị Hồng Nhung 12a11 24.75 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

235 59000250 Tăng Thư Hiếu 12a11 24.25 SƯ PHẠM TOÁN HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

236 59000555 Phan Nguyễn Yến Nhi 12a11 24 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

237 59000251 Trần Tuấn Hiếu 12a11 24 SƯ PHẠM HÓA HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

238 59000949 Đặng Thị Bích Tuyền 12a11 24 NGÔN NGỮ ANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

239 59000306 Cao Thanh Hường 12a11 22.5 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

240 59000212 Trần Phượng Hằng 12a11 22.5 THÚ Y ĐẠI HỌC CẦN THƠ

241 59000581 Phan Tô Thanh Như 12a11 22.25 BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẠI HỌC CẦN THƠ

242 59000396 Cao Phát Lợi 12a11 22 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

243 59000253 Châu Thị Phương Hoa 12a11 21.75 KINH TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

244 59000052 Tạ Nguyễn Thanh Bình 12a11 21.5 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

245 59000137 Lý Thanh Đàng 12a11 20.75 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

246 59000058 Huỳnh Kim Bảo Châu 12a11 20.75 CHĂN NUÔI ĐẠI HỌC CẦN THƠ

247 59000627 Dương Ái Phụng 12a11 20.75 NÔNG HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

248 59000136 Thạch Thị Mỹ Đang 12a11 20.5 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐẠI HỌC CẦN THƠ

249 59000068 Huỳnh Hoa Kim Chi 12a11 20.25 QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

250 59000456 Dương Kim Ngân 12a11 19.5 SINH HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

251 59000564 Lê Mỹ Nhiên 12a11 19.25 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

252 59000360 Ngô Tú Lan 12a11 18.75 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC CẦN THƠ

253 59000472 Võ Thị Kim Ngân 12a11 18.75 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

254 59000791 Trần Duy Gia Thống 12a11 22 KỸ THUẬT KHÔNG GIAN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐHQG TP.HCM (QSQ)

255 59000781 Đinh Công Gia Thịnh 12a11 19.6 XÉT NGHIỆM Y HỌC ĐẠI HỌC TRÀ VINH (HB)

256 59000828 Trần Thị Cẩm Tiên 12a11 17.5 QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐHCT

257 59000255 Lâm Thị Bạch Hoa 12a11 26.75 DƯỢC HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

258 59000064 Thái Ngọc Đăng Châu 12a11 22 QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

259 59000023 Nguyễn Trương Kiều Anh 12a11 17 TOÁN ỨNG DỤNG

260 59000653 Trần Ngô Quang 12a11 22 Y ĐA KHOA (ĐỊNH HƯỚNG LAO) ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
261 59000923 Lý Thành Trung 12a12 20.5 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

262 59000433 Trấn Khánh Minh 12a12 16.25 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

263 59000143 Diệp Tuấn Đạt 12a12 25.5 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

264 59000945 Lâm Thanh Tùng 12a12 22.75 ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

265 59000635 Trịnh Lợi Phước 12a12 25.5 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

266 59000966 Trịnh Hà Phương Uyên 12a12 24 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

267 59000630 Lâm Phi Phụng 12a12 23.75 NÔNG HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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268 59000112 Nguyễn Huỳnh Khang Duy 12a12 22.75 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

269 59000217 Lê Thị Ngọc Hân 12a12 22 GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

270 59000904 Trần Ngân Triều 12a12 20.75 NÔNG HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

271 59000144 Đoàn Gia Đạt 12a12 20 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

272 59000955 Trần Thị Ánh Tuyết 12a12 19.25 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

273 59000227 Nguyễn Công Hậu 12a12 19 SINH HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

274 59000885 Chung Ngọc Trân 12a12 18 KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

275 59000497 Lâm Thanh Ngọc 12a12 19.25 KẾ TOÁN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

276 59000470 Trang Nguyễn Khánh Ngân 12a12 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG TP.HCM

277 59000604 Nguyễn Thanh Phi 12a12 18 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ (HB)

278 59000528 Đoàn Trung Nhân 12a12 18.25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

279 59000648 Tạ Kim Phượng 12a12 22.11 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG

280 59000107 Lê Hoàng Duy 12a12 18.25 TOÁN ỨNG DỤNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

281 59000106 Lê Duy 12a12 20.75 Y ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
282 59000094 Trương Anh Dũ 12a13 26.35 Y ĐA KHOA ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

283 59000121 Bùi Diệp Thùy Dương 12a13 24.4 Y ĐA KHOA ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

284 59000576 Huỳnh Ngọc Như 12a13 24 XÉT NGHIỆM Y HỌC ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

285 59000028 Vương Nguyệt Anh 12a13 29.5 Y ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

286 59000135 Nguyễn Hoàng Cẩm Đang 12a13 29.05 Y ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

287 59000516 Đái Phước Nguyên 12a13 27.25 Y ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

288 59000725 Trương Quốc Thái 12a13 26 Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

289 59000810 Nguyễn Thị Anh Thư 12a13 25.25 XÉT NGHIỆM Y HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

290 59000389 Dương Thành Lộc 12a13 25.35 DƯỢC HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

291 59000772 Lâm Quốc Thắng 12a13 31 Y ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

292 59001009 Nhan Lâm Ngọc Yến 12a13 29.75 Y ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

293 59000446 Đặng Nguyễn Thái Nam 12a13 27.75 DƯỢC HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

294 59000082 Ngô Xuân Cường 12a13 24.4 DƯỢC HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

295 59000655 Trương Nhựt Quang 12a13 27.85 Y ĐA KHOA ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

296 59000349 Triệu Quân Kiệt 12a13 25.9 RĂNG HÀM MẶT ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

297 59000339 Trần Nguyên Minh Khoa 12a13 24.45 Y ĐA KHOA ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

298 59000842 Trương Xuân Tiến 12a13 24.35 Y ĐA KHOA ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

299 59000678 Lâm Lệ Quyên 12a13 24.2 Y ĐA KHOA ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

300 59000523 Quách Thị Thu Nguyệt 12a13 24 Y ĐA KHOA ĐAỊ HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

301 59000861 Trần Quốc Toàn 12a13 26.95 Y ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
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302 59000124 Trương Hải Dương 12a13 26 NÔNG HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

303 59000011 Châu Phương Anh 12a13 25.25 HÓA DƯỢC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

304 59000535 Võ Hoàng Nhẫn 12a13 25 KHOA HỌC CÂY TRỒNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

305 59000593 Huỳnh Tấn Phát 12a13 24.25 THÚ Y ĐẠI HỌC CẦN THƠ

306 59000812 Phạm Hoàng Minh Thư 12a13 23.75 KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

307 59000204 Nguyễn Thị Phương Hảo 12a13 23.5 THÚ Y ĐẠI HỌC CẦN THƠ

308 59000420 Phạm Huỳnh Gia Mẫn 12a13 23.25 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

309 59000881 Huỳnh Ngọc Phương Trâm 12a13 23.25 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

310 59000862 Châu Thị Trang 12a13 22.5 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

311 59000794 Nguyễn Thị Anh Thơ 12a13 21.75 THÚ Y ĐẠI HỌC CẦN THƠ

312 59000909 Phan Mai Trinh 12a13 20.75 SINH HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

313 59000030 Nguyễn Ngọc Ánh 12a13 22.25 KẾ TOÁN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

314 59000957 Trương Như Tuyết 12a13 27.5 RĂNG HÀM MẶT ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

315 59000819 Hồng Thị Mỹ Tiên 12a14 20.75 QUẢN LÍ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

316 59000296 Cao Thị Diễm Hương 12a14 19 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

317 59000169 Nguyễn Thị Cẩm Đoan 12a14 KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

318 59000328 Nguyễn Châu Kiều Khanh 12a14 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

319 59000880 Hà Thái Bảo Trâm 12a14 26.5 LUẬT ĐẠI HỌC CẦN THƠ

320 59000174 Huỳnh Đức 12a14 19.75 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

321 59000991 Danh Thị Thanh Xuân 12a14 20 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

322 59000224 Nguyễn Trương Hoàng Hân 12a14 21 QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

323 59000262 Trần Thoại Hòa 12a14 21.1 KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐẠI HỌC KỸ THUẬT -CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

324 59000326 Quách Tiểu Khang 12a14 21 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỸ THUẬT -CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

325 59000552 Nguyễn Thị Yến Nhi 12a14 16.75 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT -CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

326 59000983 Nguyễn Anh Vy 12a14 17.5 QUẢN LÍ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

327 59000681 Nguyễn Thị Kim Quyên 12a14 24.75 ĐỊA LÝ HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

328 59000668 Quách Phú Quí 12a14 15.95 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
329 59000399 Phạm Minh Luân 12a15 21.5 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

330 59000876 Trần Thị Đoan Trang 12a15 17.5 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

331 59000749 Quách Minh Thành 12a15 17.25 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐẠI HỌC KỈ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

332 59000852 Đào Văn Toàn 12a15 20.5 AN NINH-QUỐC PHÒNG ĐẠI HỌC NGÔ QUYỀN

333 59000436 Dương Uyển My 12a15 25 VIỆT NAM HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN

334 59000755 Kim Thanh Thảo 12a15 19.75 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

335 59000423 Trần Hoàng Mến 12a15 17.5 LUẬT KINH TẾ ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
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336 59000258 Lý Thị Kim Hoa 12a15 23.25 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

337 59000568 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12a15 18.75 KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

338 59000310 Khưu Minh Khải 12a16 27.5 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ĐẠI HỌC KHXH&NV ĐẠI HỌC QG TP.HCM

339 59000081 Mã Vĩnh Cường 12a16 25 TÂM LÝ HỌC ĐẠI HỌC KHXH&NV ĐẠI HỌC QG TP.HCM

340 59000905 Cao Văn Diễm Trinh 12a16 19.5 QUỐC TẾ HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

341 59000324 Lý Khang 12a16 26.5 VIỆT NAM HỌC ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

342 59000198 Mã Nhựt Hào 12a16 26.5 LUẬT ĐH LUẬT TPHCM

343 59000039 Nguyễn Trần Nhật Bảo 12a16 26.5 LUẬT ĐẠI HỌC CẦN THƠ

344 59000074 Võ Thị Diễm Chinh 12a16 24.5 CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

345 59000412 Tô Thị Ngọc Mai 12a16 22.75 VĂN HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

346 59000407 Hồ Trần Phương Lý 12a16 25.25 QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
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